
Phiếu khảo sát tham gia Dự án JCM 

 
- Quý Doanh nghiệp vui lòng điền các thông tin vào bảng dưới đây và gửi về: 

vmtoan@monre.gov.vn  hoặc co-benefit_vn@innovare.world hoặc lien@innovare.world  

- Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ:  

Mr Toàn: e-mail: vmtoan@monre.gov.vn, Tel: 0976209390 

Ms. Yến: e-mail: yen@innovare.world, Tel: 0971965123 

Ms. Hương: e-mail: huong-nt@jnk-vn.com , Tel: 0856616468 

Ms. Liên: e-mail: lien@innovare.world, Tel/ Zalo: +81-80-9676-3197 

 

1. Thông tin ứng viên 

Tên công ty  

Loại hình doanh nghiệp  

Mô tả hoạt động sản xuất và dịch vụ  

Tên người đại diện  

Trụ sở  

Website URL  

Vị trí hoặc nhà máy có thiết bị dự kiến 

được thay thế/lắp đặt 

Tên  

Địa chỉ  

Người liên hệ Tên  

Điện thoại  

Email  
 

     A. Định hướng ứng tuyển Chương trình Tài trợ cho các Dự án Mô hình JCM 

 

2. Quý công ty có cần hỗ trợ để đăng ký Dự án mô hình JCM không? 

Trả lời Chọn (✓) 

Có   

Không   

 

3. Công tác chuẩn bị hồ sơ đăng ký Chương trình tài trợ cho các Dự án mô hình JCM 

Hiện trạng 

Chọn 

(✓) 

Xem xét ứng tuyển các Dự án Mô hình JCM với các doanh nghiệp Nhật Bản.   

Xem xét ứng tuyển các Dự án Mô hình JCM nhưng chưa tìm được doanh nghiệp Nhật 

Bản đẻ hợp tác   

Không có kế hoạch ứng tuyển   

 

4. Thiết bị Quý công ty có kế hoạch giới thiệu trong Dự án mô hình JCM (Tối đa 3) 

Tên 

thiết 

bị 

Thiết bị hiện có Thiết bị được giới thiệu mới 

Tên sản 

phẩm/Nhà sản 

xuất 

Số 

lượng 

Tên sản 

phẩm/Nhà 

sản xuất 

Giá  

(VND) 

Thông 

số* 

Số 

lượng 

Kế hoạch 

lắp đặt dự 

kiến 

(Năm/tháng) 

1)               

2)               

3)               
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*Vui lòng cài đặt và cung cấp các chỉ số hiệu suất thể hiện hiệu quả tiết kiệm năng lượng (ví dụ: mức 

giảm tiêu thụ năng lượng ước tính), hiệu quả tạo ra năng lượng (ví dụ: lượng điện được tạo ra), v.v. Nếu 

các chỉ số chưa được quyết định hoặc không rõ, hãy để trống hoặc cung cấp giá trị ước tính. Nếu Quý 

công ty đã ước tính hiệu quả giảm khí nhà kính và không thể đưa nó vào bảng trên, vui lòng điền kết quả 

ước tính vào ô bên dưới. 

＜Kết quả ước tính về tác động giảm phát thải khí nhà kính (cho các công ty có tính toán)＞ 

       

5. Năng lượng sử dụng trong năm gần nhất của thiết bị dự kiến đưa vào sử dụng/năng lượng 

tiêu thụ chủ yếu tại nhà máy. 

Loại năng lượng Đơn vị Thiết bị 1 Thiết bị 2 Thiết bị 3 

Điện MWh/năm       

Than đá tấn/năm       

Dầu nặng kL/năm       

Dầu nhẹ kL/năm       

LPG tấn/năm       

Khác (    )         

Khác (    )         

 

6. Nếu quý công ty cần chúng tôi hỗ trợ để đăng ký Dự án mô hình JCM, vui lòng đồng ý với 

những điều sau. 

Các vấn đề cần chú ý Chọn (✓) 

Quý công ty sẽ được yêu cầu hợp tác trong việc chuẩn bị đơn đăng ký 

Chương trình tài trợ cho các Dự án mô hình JCM trong năm tài chính 

2023. 

Đồng ý 

  

Khi chúng tôi chọn các mục tiêu hỗ trợ của mình, các công nghệ 

Nhật Bản cần được ưu tiên xem xét. 

Đồng ý 

  

Nếu có bất kỳ hư hỏng do vận hành, hư hỏng thông thường hoặc nợ 

quá hạn nào trong một trong ba năm tài chính gần nhất thì khi tiến 

hành xem xét dự án trợ cấp thiết bị JCM, đề nghị quý công ty đính 

kèm một kế hoạch cải tiến quản lý nêu rõ nguyên nhân của những 

vấn đề này, các biện pháp cải tiến cụ thể, và hiệu quả của các biện 

pháp này. 

Đồng ý 

  

Nếu chưa xác định được đối tác hợp tác từ phía Nhật Bản, câu trả lời 

của bảng hỏi này có thể sẽ được chia sẻ với các công ty Nhật Bản 

(được chọn làm ứng cử viên đối tác) nhằm mục đích tìm ứng viên 

thích hợp. 

Đồng ý 

  

 

7. [Tham khảo] Kinh nghiệm ứng tuyển Chương trình tài trợ cho Dự án mô hình JCM 

Mức độ Chọn (✓) Chú ý 

1.    Chúng tôi đã xem xét một đề xuất 

dự án cụ thể cho các Dự án mô hình 

JCM và đã thông qua đề xuất đó. 
  

Thời gian 
  

Tên dự án 
  

2.    Cho đến nay, Chúng tôi đã xem xét 
  

Thời gian 
  



các đề xuất dự án cụ thể cho các Dự án 

mẫu JCM, nhưng những đề xuất này 

chưa được thông qua. 

Công 

nghệ và 

thiết bị 

xem xét   

3.    Chúng tôi chưa bao giờ đăng ký dự 

án trợ cấp thiết bị JCM. 

      

 

B. Về sự quan tâm tới Dự án trình diễn đồng lợi ích trong năm 2023 

 

8. Trong năm 2023, nếu Bộ Môi trường Nhật Bản triển khai dự án mô hình trình diễn đồng lợi 

ích tại Việt Nam, quý công ty có quan tâm đến dự án sẵn sàng cải thiện hoạt động của thiết 

bị công nghiệp không? 

Trả lời Chọn (✓) 

     
Có  

  

⇒Vui lòng tiếp tục trả 

lời câu hỏi 9 & 10 

   Không   ⇒Cảm ơn Quý công ty đã hoàn thành bảng câu hỏi. 

 

9. Vui lòng lập danh sách các thiết bị tiêu thụ năng lượng chủ yếu trong nhà máy (Top 3 theo 

mức tiêu thụ) 

Tên thiết bị Loại năng lượng Đơn vị Tiêu thụ năng lượng trong năm gần nhất 

1)       

2)       

3)       

 

10. Quý công ty đã cài đặt CEMS (Hệ thống giám sát khí thải liên tục) hay chưa? 

Trả lời Chọn (✓) 

Đã lắp đặt   

Chưa lắp đặt   

 


